




     Mẫu M.01- QT.01/KHOA


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
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SỔ DANH MỤC THIẾT BỊ

XƯỞNG: …

NĂM HỌC: 20… – 20…

BỘ MÔN:…………………………..

KHOA :…………………………….
	Bảng thống kê tài sản, dụng cụ phòng thực hành/ Thí nghiệm

- Tên phòng TH/TN:………………………….

- GVPTT:…………………………………….

	STT
	Tên Máy móc, thiết bị
	Mã TS
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Xuất xứ
	Năm sử sụng
	Số lần bảo trì, sửa chữa
	Tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH


SỔ MƯỢN/ TRẢ THIẾT BỊ - GIAO CA

XƯỞNG: …

NĂM HỌC: 20… – 20…

BỘ MÔN:………………………….

KHOA :…………………………….
Phòng học: ………………………..

GVPTT:……………………………

	Ca
	Lớp
	Giáo viên
	Máy móc, thiết bị, vật tư
	Đơn vị
	Số lượng
	Mã số
	Ngày mượn
	Ngày trả
	Tình Trạng
	GVPTT xác nhận
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BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH


SỔ AN TOÀN 

XƯỞNG: ….

NĂM HỌC: 20… – 20…

Giảng viên phụ trách:…………………………..

BỘ MÔN:………………………….

KHOA :…………………………….

NỘI QUY

XƯỞNG THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM

          Học sinh, sinh viên khi thực tập trong xưởng cần thực hiện:
1. Đi học đúng giờ. Đảm bảo trang phục, dụng cụ cá nhân theo yêu cầu

2. Khi cần ra vào xưởng phải được sự cho phép của giáo viên.

3. Thực hiện công việc đúng quy định. Đề xuất với giáo viên khi có yêu cầu

cao hơn về phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.

4. Không đùa nghịch gây mất trật tự hoặc làm việc riêng trong giờ học.

5. Không tự ý tháo dỡ, di chuyển máy móc, thiết bị ra khỏi vị trí quy định.

6. Kiểm tra thiết bị, dụng cụ trước khi sử dụng. Vận hành thiết bị đúng  quy trình.

7. Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ.

8. Giữ gìn nơi thực tập ngăn nắp, sạch sẽ. Sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị

 dụng  cụ  đúng quy định.

9. Tắt tất cả các thiết bị điện sau khi ra khỏi phòng học thực hành.

10. Nếu vi phạm nội quy, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

                                                                    Nam Định, ngày.....tháng .....năm 20....


                                                                                           Khoa……. 

                                                                                    TRƯỞNG KHOA



Lớp thực tập:


Giáo viên hướng dẫn:


Sinh viên đã đọc và ký tên:

	STT
	Họ &Tên
	Chữ ký
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

KHOA:………………………….

BỘ MÔN:……………………………

PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA, BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Số: ……YC/BTSC

A. THÔNG TIN YÊU CẦU

Tên thiế tbị: 
Số hiệu:


Phòng:



Người sửdụng:


Đơn vị :


Nội dung đề nghị sửa chữa, bảotrì:

Nguyên nhân hư hỏng:


Ngày …..tháng….năm….


Người lập phiếu


(Ký, ghi rõ họ tên)

B. XÁC NHẬN CỦA GVPTT

Kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng:






C. ĐỀ XUẤT CỦA GVPTT


Ngày …..tháng….năm….

           KHOA/BM
GVPTT

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)


BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH


SỔ THEO DÕI VẬT TƯ GIẢNG DẠY

         HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:……………………
                                                          BỘ MÔN:…………………………..

                                                          KHOA :…………………………….

                                                          NĂM HỌC: 20… – 20…


    BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH


QUI ĐỊNH CHUNG

 1. Sổ theo dõi vật tư giảng dạy là văn bản ghi chép, theo dõi quá trình dự trù và lĩnh vật tư phục vụ giảng dạy của các giáo viên, đồng thời là cơ sở thống kê vật tư của giáo viên, tổ môn, khoa.đang quản lý.
2. Căn cứ vào kế hoạch và chương trình giảng dạy. Từ ngày 20 đến ngày 23 hàng tháng giáo viên lập dự trù vật tư bổ sung. Dự trù được thông qua bộ môn. Khoa  kiểm tra, tổng hợp để lập dự trù vật tư tháng theo quy định của trường. 

3. Giáo viên lập phiếu xin lĩnh các vật tư đã dự trù theo biểu mẫu quy định.

4. Giáo viên có trách nhiệm quản lý, sử dụng trang thiết bị vật tư hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả theo sự điều tiết vật tư của tổ môn và khoa.

5. Mọi người có trách nhiệm bảo quản sổ, trách làm mất, rách và  hư hỏng.

                                                   Trưởng khoa

SỔ THEO DÕI VẬT TƯ GIẢNG DẠY
THÁNG………….NĂM……
Họ và tên giáo viên

Lớp………………………………. Môn học/Học phần……………………………………Số lượng HSSV:………
	TT
	Tên Vật tư, quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng VT tái sử dụng
	Dự trù  bổ sung
	Lĩnh
	Vật tư sau TT

	
	
	
	
	Dự trù
	Duyệt
	Ký Duyệt
	Xin lĩnh
	Duyệt
	Còn
	Hư hỏng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	TRƯỜNG CĐCN NAM ĐỊNH

Khoa Điện -  Điện tử
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----


                                                            Nam Định, ngày …./…../20…..            

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ, DỤNG CỤ

Thời gian:.......ngày.........tháng...........năm...................

I. Thành phần:

1. Bên giao: 

       - Ông ( Bà):.............................................................................................

          GVPTT phòng TH/TN.........................................................................
          Lý do bàn giao: ...................................................................................
2.        Bên nhận: 
         - Ông ( Bà):.............................................................................................

          GVPTT phòng TH/TN.........................................................................

3. Đại diện Khoa/ Bộ môn:

        - Ông ( Bà):.............................................................................................
          Chức vụ......................................................................................
      - Ông ( Bà):..............................................................................................
          Chức vụ:................................................................................
II. Nội dung: Giao nhận vật tư, dụng cụ cá nhân quản lý. Cụ thể: 
	TT
	Tên Vật tư, dụng cụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tình trạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


              Khoa                           Người nhận                                   Người giao

( Ký, ghi rõ họ tên)               ( Ký, ghi rõ họ tên)               ( Ký, ghi rõ họ tên)
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